
PHÒNG GDĐT UÔNG BÍ 

TRƢỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 

 

Số: 164/QĐ-THKĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Uông Bí, ngày 20 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục tài liệu tham khảo năm học 2024 - 2025 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 

  

Căn cứ Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2020 Thông tư quy định 

về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ hướng dẫn số 86/HD-THKĐ về việc lựa chọn và sử dụng tài liệu 

tham khảo trong trường TH Kim Đồng năm học 2024-2025; 
Căn cứ biên bản của Hội đồng lựa chọn tài liệu tham khảo năm học 2024-

2025 của trường Tiểu học Kim Đồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục tài liệu tham khảo, năm học 2024-2025 có danh 

sách kèm theo. 

Điều 2.  Các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách có trách nhiệm công 

bố danh mục tài liệu tham khảo năm học 2024-2025 rộng rãi đến toàn thể phụ 

huynh, học sinh. 

Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT UB(b/c); 

- HT; PHT; TTCM(c/đ); 

- GV toàn trường (t/h); 

- BĐDCMHS(biết); 

- Website; 

- Lưu: VT, CM.                                   

HIỆU TRƢỞNG 

 
Dƣơng Thị Hồng Luyến 

 

 

   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số 164/QĐ-THKĐ ngày 20 tháng 5 năm 2024 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng)  

LỚP 1 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH ĐƠN GIÁ 

1 Tập viết 1 - Tập 1 Kết nối 
            

9,000  

2 Tập viết 1 - Tập 2 Kết nối 
            

8,000  

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 1/1 Kết nối 
          

13,000  

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 1/2 Kết nối 
          

13,000  

5 Vở bài tập Toán 1/1 Cánh diều 
          

12,000  

6 Vở bài tập Toán 1/2 Cánh diều 
          

14,000  

7 Vở Bài tập Đạo đức 1 Kết nối 
          

11,000  

8 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 1 Cánh diều 
          

16,000  

9 Vở Bài tập Âm nhạc 1 Kết nối 
            

8,000  

10 Vở thực hành Mỹ thuật 1 Cánh diều 
          

15,000  

11 Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 Kết nối 
            

9,000  

13 I learn Smart Start 1 (Work Book) BT 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(chủ biên) 
68,000 

14 Bài học STEM lớp 1 Dùng chung 
          

30,000  

15 
Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành 

cho hs lớp 1 
Dùng chung 

          

15,000  

16 
Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối 

sống dành cho học sinh lớp 1 
Dùng chung 

          

23,000  

17 
Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh 

lớp 1 
Dùng chung 

          

25,000  

18 
Vở luyện viết chữ 1/1 (có mã QR, để qu t 

cách viết chữ cái)  Phiên bản 4.0 
Kết nối 24,000 

19 Vở luyện viết chữ 1/2 Kết nối 
          

19,000  

20 Vở luyện viết chữ 1/3 Kết nối 
          

19,000  

21 
Vở ô ly Bài tập Toán 1/1 (Có mã QR, để 

qu t đáp án cho m i bài) Phiên bản 4.0 
Cánh diều 

          

29,000  

22 
Vở ô ly Bài tập Toán 1/2 (Có mã QR, để 

qu t đáp án cho m i bài ) Phiên bản 4.0 
Cánh diều 

          

29,000  

 

 



LỚP 2  

TT DANH MỤC BỘ SÁCH ĐƠN GIÁ 

1 Tập viết 2 - Tập 1 Kết nối 7,000 

2 Tập viết 2 - Tập 2 Kết nối 6,000 

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 2/1 Kết nối 14,000 

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 2/2 Kết nối 14,000 

5 Vở bài tập Toán 2/1 Cánh diều 18,000 

6 Vở bài tập Toán 2/2 Cánh diều 19,000 

7 Vở Bài tập Đạo đức 2 Kết nối 11,000 

8 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 Cánh diều 14,000 

9 Vở Bài tập Âm nhạc 2 Kết nối 8,000 

10 Vở thực hành Mỹ thuật 2 Cánh diều 19,000 

11 Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 Kết nối 12,000 

12 I learn Smart Start 2 (Work Book) BT Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ biên)  68,000  

13 Bài học STEM lớp 2 Dùng chung 
        

30,000  

14 
Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông 

dành cho hs lớp 2 
Dùng chung 

        

15,000  

15 
Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối 

sống dành cho học sinh lớp 2 
Dùng chung 

        

23,000  

16 
Thực hành kỹ năng sống dành cho học 

sinh lớp 2 
Dùng chung 

        

25,000  

17 
Vở luyện viết chữ 2/1 (có mã QR, để 

qu t cách viết chữ cái)  Phiên bản 4.0 
Kết nối 21,000 

18 
Vở luyện viết chữ 2/2 (có mã QR, để 

qu t cách viết chữ cái)  Phiên bản 4.0 
Kết nối 21,000 

19 
Vở ô ly Bài tập Toán 2/1 (Có mã QR,để 

qu t đáp án cho m i bài) có tích hợp 

công nghệ số 

Cánh diều 
        

35,000  

20 
Vở ô ly Bài tập Toán 2/2 (Có mã QR, để 

qu t đáp án cho m i bài) có tích hợp 

công nghệ số 

Cánh diều 
        

35,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 3 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH ĐƠN GIÁ 

1 Tập viết 3 - Tập 1 Kết nối 6,000 

2 Tập viết 3 - Tập 2 Kết nối 6,000 

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 3/1 Kết nối 12,000 

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 3/2 Kết nối 11,000 

5 Vở bài tập Toán 3/1 Cánh diều 24,000 

6 Vở bài tập Toán 3/2 Cánh diều 24,000 

7 Vở Bài tập Đạo đức 3 Kết nối 9,000 

8 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3 Cánh diều 15,000 

9 Vở bài tập Tin học 3 Kết nối 10,000 

10 Vở bài tập Công nghệ 3 Kết nối 7,000 

11 Vở Bài tập Âm nhạc 3 Kết nối 8,000 

12 Vở thực hành Mỹ thuật 3 Cánh diều 16,000 

13 Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 3 Kết nối 11,000 

14 
BT Tiếng Anh 3 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên) 
62,000 

15 Bài học STEM lớp 3 Dùng chung       30,000  

16 
Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông 

dành cho hs lớp 3 
Dùng chung       15,000  

17 
Bác Hồ và những bài học về đạo đức, 

lối sống dành cho học sinh lớp 3 
Dùng chung       23,000  

18 
Thực hành kỹ năng sống dành cho học 

sinh lớp 3 
Dùng chung       25,000  

19 Vở luyện viết chữ 3/1  Kết nối 20,000 

20 Vở luyện viết chữ 3/2 Kết nối 20,000 

21 

Vở ô ly Bài tập Toán 3/1 (Có mã 

QR,để qu t đáp án cho m i bài) có tích 

hợp công nghệ số 

Cánh diều       37,000  

22 

Vở ô ly Bài tập Toán 3/2 (Có mã QR, 

để qu t đáp án cho m i bài) có tích 

hợp công nghệ số 

Cánh diều       38,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 4 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH ĐƠN GIÁ 

1 Vở BT Tiếng Việt 4/1 Kết nối 17,000 

2 Vở BT Tiếng Việt 4/2 Kết nối 17,000 

3 Vở BT Đạo Đức 4 Kết nối 8,000 

4 Vở BT Âm nhạc 4 Kết nối 7,000 

5 Vở BT Mĩ thuật 4 Cánh diều 19,000 

6 Vở BT Toán 4/1 Cánh diều 27,000 

7 Vở BT Toán 4/2 Cánh diều 24,000 

8 Vở BT Lịch sử và Địa lí 4 Kết nối 16,000 

9 Vở BT Khoa học 4 Kết nối 13,000 

10 Vở BT Tin học 4 Kết nối 10,000 

11 Vở BT Công nghệ 4 Kết nối 6,000 

12 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối 14,000 

13 BT Tiếng Anh 4 ( Global Success) 
Hoàng Văn Vân  

(Tổng chủ biên)  
62,000  

14 Bài học STEM lớp 4 Dùng chung 
        

30,000  

15 
Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho 

hs lớp 4 
Dùng chung 

        

15,000  

16 
Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống 

dành cho học sinh lớp 4 
Dùng chung 

        

23,000  

17 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 4 Dùng chung 
        

25,000  

18 Vở ôli có m u chữ 4/1 Kết nối 19,000 

19 Vở ôli có m u chữ 4/2 Kết nối 19,000 

20 
Vở ô ly Bài tập Toán 4/1 (Có mã QR,để qu t 

đáp án cho m i bài) có tích hợp công nghệ số 
Cánh diều 

        

39,000  

21 
Vở ô ly Bài tập Toán 4/2 (Có mã QR, để qu t 

đáp án cho m i bài) có tích hợp công nghệ số 
Cánh diều 

        

39,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 5 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH ĐƠN GIÁ 

1 Vở BT Tiếng Việt 5/1 Kết nối 16,000 

2 Vở BT Tiếng Việt 5/2 Kết nối 16,000 

3 Vở BT Đạo Đức 5 Kết nối 8,000 

4 Vở BT Âm nhạc 5 Kết nối 6,000 

5 Vở thực hành Mỹ thuật 5 Cánh diều 21,000 

6 Vở BT Toán 5/1 Cánh diều 28,000 

7 Vở BT Toán 5/2 Cánh diều 29,000 

8 Vở BT Lịch sử và Địa lí 5 Kết nối 14,000 

9 Vở BT Khoa học 5 Kết nối 12,000 

10 BT Tin học 5 Cánh diều 19,000 

11 Vở BT Tin học 5 Kết nối 10,000 

12 Vở BT Công nghệ 5 Kết nối 5,000 

13 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối 11,000 

14 Bài học STEM lớp 5 Dùng chung           30,000  

15 BT Tiếng Anh 5 ( Global Success) 
Hoàng Văn Vân  

(Tổng chủ biên) 
65,000 

16 
Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông 

dành cho hs lớp 5 
Dùng chung           15,000  

17 
Bác Hồ và những bài học về đạo đức, 

lối sống dành cho học sinh lớp 5 
Dùng chung           23,000  

18 
Thực hành kỹ năng sống dành cho HS 

lớp 5 
Dùng chung           25,000  

19 

Vở ô ly Bài tập Toán 5/1 (Có mã QR,để 

qu t đáp án cho m i bài) có tích hợp 

công nghệ số 

Cánh diều           45,000  

20 

Vở ô ly Bài tập Toán 5/2 (Có mã QR, 

để qu t đáp án cho m i bài) có tích hợp 

công nghệ số 

Cánh diều           45,000  

 


